
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 B1209175 Nguyễn Thị Thúy Vy  25/06/1993 N Vĩnh Long

2 B1408539 Nguyễn Thế Phiệt  15/11/1996 Vũng Liêm,Vĩnh Long

3 B1408543 Đỗ Hoàng Sơn  24/06/1996 Long Xuyên,An Giang

4 B1408554 Tăng Minh Trung  08/12/1996 Cần Thơ

5 B1408589 Lê Thị Hồng Nhật  28/07/1996 N Ninh Kiều,Cần Thơ

6 B1408600 Huỳnh Tấn Thành  03/11/1995 Cần Thơ

7 B1408602 Nguyễn Văn Thắng  22/06/1996 Tiền Giang

8 B1509735 Phan Văn Hải  20/05/1997 Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

9 B1509740 Hồ Đức Huy  06/12/1997 Cần Thơ

10 B1509741 Võ Quốc Kha  17/11/1997 Bạc Liêu

11 B1509745 Lê Ngọc Mỹ Linh  24/05/1997 N Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

12 B1509747 Trần Minh Luân  01/11/1997 Cần Thơ

13 B1509754 La Thành Nhân  20/07/1997 Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

14 B1509757 Đỗ Thanh Phú  10/05/1997 Long Phú , Sóc Trăng

15 B1509761 Huỳnh Tấn Tài  13/06/1997 Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

16 B1509767 Phạm Khải Thành  30/10/1997 Quận Cái Răng, Cần Thơ

17 B1509770 Võ Trí Thông  04/12/1997 Lấp Vò , Đồng Tháp

18 B1509774 Nguyễn Trọng Tính  20/01/1997 Cái Nước, Cà Mau

19 B1509781 Hồ Thiên Văn  18/03/1997 Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

20 B1509790 Huỳnh Nhật Duy  23/05/1997 Cần Thơ

21 B1509794 Hà Quốc Dự  25/03/1997 Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

22 B1509796 Trần Văn Điền  11/11/1997 Huyện Năm Căn, Cà Mau

23 B1509798 Mai Nhựt Hào  10/09/1997 Quận Ô Môn, Cần Thơ

24 B1509806 Nguyễn Đăng Khoa  11/03/1997 Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

25 B1509811 Huỳnh Cẩm Lụa  10/10/1997 N Phụng Hiệp ,Cần Thơ

26 B1509812 Hồ Hãy Lý  20/07/1997 Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

27 B1509826 Nguyễn Đức Hồng Tài  27/10/1997 Cần Thơ

28 B1509831 Vương Thị Thanh Thảo  19/07/1997 N

29 B1509841 Đinh Văn Nhựt Trường  31/01/1997 Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

30 B1509848 Nguyễn Thị Như Ý  25/07/1997 N Phụng hiệp , Cần Thơ

31 B1408557 Huỳnh Trần Thiên Văn  18/06/1996 Cần Thơ

32 B1408578 Phan Trung Kiên  29/12/1996 Cái Nước,Cà Mau

33 B1411668 Lê Lê Minh Duy  17/12/1996 Cần Thơ

34 B1411685 Hồ Hoài Phong  16/10/1996 Mỹ Tú, Sóc Trăng

35 B1509732 Trần Văn Điệp  18/03/1997 Huyện Chợ Mới, An Giang

36 B1509780 Nguyễn Quốc Tuấn  05/08/1997 TP Cần Thơ

37 B1509782 Lưu Văn Vinh  05/04/1997 Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

38 B1509791 Nguyễn Thúy Duy  19/10/1997 N Châu Thành , Cần Thơ

39 B1509799 Trương Hoàng Hải  22/05/1997 Thốt Nốt, Cần Thơ

40 B1509801 Võ Văn Hiếu  01/02/1997 Cần Thơ

41 B1509805 Nguyễn Trọng Khiêm  08/11/1997 Châu Thành , Cần Thơ

42 B1509808 Huỳnh Thanh Lâm  10/08/1997 Cần Thơ

43 B1509810 Lý Đại Long  20/06/1996 Cần Thơ

44 B1509816 Nguyễn Duy Ngọc  09/12/1997 Tam Bình , Vĩnh Long

45 B1509818 Nguyễn Minh Nhân  12/12/1997 Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

46 B1509822 Phan Lê Phương  14/05/1997 Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

47 B1509843 Nguyễn Quốc Tuấn  02/02/1997 Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

48 B1509738 Vương Đức Hiếu  15/11/1997 Sóc Trăng

49 B1509743 Trần Đăng Khoa  24/11/1997 TP Hồ Chí Minh

50 B1509820 Nguyễn Huỳnh Hải Phi  05/04/1997 Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

51 B1609644 Nguyễn Công Khánh  27/06/1998 Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
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52 B1609662 Nguyễn Thị Hồng Nhung  25/09/1997 N Huyện Châu Thành , Cần Thơ

53 B1609682 Lưu Minh Trường  06/10/1998

54 B1609701 Nguyễn Thành Đức  27/01/1998 Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
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